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PHỤ LỤC
DANH MỤC TÀI SẢN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo Quyết định số  873 /QĐ-UBND ngày  12 /4/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT Chủng loại tài sản Năm sử
dụng

Đơn vị
tính

Số
lượng

Nguyên giá
(đồng)

Giá trị còn lại theo sổ
sách kế toán

(đồng)
Tình trạng Mục đích sử

dụng hiện tại

Mục đích sử
dụng dự kiến
sau khi điều

chuyển

I
Nhà, đất: số 01 đường Quang
Trung, phường Chi Lăng, thành
phố Lạng Sơn

19.506.249.200 18.417.352.846

1

Đất: thửa đất số 33, tờ bản đồ số
31, Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất số CT-04304 cấp ngày
27/5/2020

1995 m² 1024,5 14.284.800.000 14.284.800.000

Ðang sử dụng

Đất xây dựng trụ
sở cơ quan

Đất xây dựng trụ
sở cơ quan

2 Trụ sở Ban Dân tộc khu A 1996 m² 650 3.154.227.000 2.469.946.220

Trụ sở cơ quan Trụ sở cơ quan

3 Trụ sở Ban Dân tộc khu B 2005 m² 449 1.767.621.200 1.377.968.576
4 Nhà để xe 2024 m² 146 25.800.000 24.510.000
5 Nhà Bảo vệ 2024 m² 24 60.935.000 57.905.350
6 Nhà kho 2024 m² 20 27.060.000 25.707.000
7 Sân và tường rào 2024 m² 658,3 185.806.000 176.515.700
II Tài sản gắn với công trình 458.193.050 194.815.740

1
Máy điều hòa không khí
(PCVP; TP NV, TCCB, CV VP,
tiếp dân)

2010 Cái 5 61.866.250 0

Ðang sử dụng Phục vụ cơ quan Phục vụ cơ quan

2 Máy điều hòa không khí (Phòng
KT) 2011 Cái 1 17.800.000 0

3 Máy điều hòa không khí 2014 Cái 1 18.750.000 0

4 Máy điều hòa không khí phòng
họp tầng 2, Chánh Thanh tra 2015 Cái 2 25.000.000 0

5 Máy điều hòa không khí
(Trưởng Ban) 2015 Cái 1 12.500.000 0

6 Máy điều hòa không khí 2015 Cái 1 12.500.000 0
7 Máy điều hòa (Thanh tra) 2015 Cái 1 15.000.000 0

8 Máy điều hòa không khí
FUNIKI 18.000BTU 2019 Cái 1 19.500.000 7.312.500
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9 Máy điều hòa không khí Funiki
2 chiều 18.000 BTU 2021 Cái 1 15.700.000 9.812.500

10 Máy điều hòa không khí Funiki
2 chiều 12.000 BTU (CVP cũ) 2021 Cái 1 10.300.000 5.150.000

11 Điều hòa 2 chiều 12.000BTU
(phòng văn thư) 2024 Cái 2 31.320.000 27.405.000

12
Điều hòa 2 chiều 9.000BTU
(phòng lái xe, mật, phòng họp
tầng 1)

2024 Cái 3 40.500.000 35.437.500

13 Hệ thống camera giám sát 2019 cái 1 19.709.000 0
14 Biển led cơ quan 2024 Cái 1 39.339.000 31.471.200
15 Wifi ốp trần 2024 Cái 1 32.724.000 26.179.200

16
Đầu ghi hình, Ổ cứng 8Tb, Tủ
sắt đựng đầu ghi hình camera,
Switch 8Port

2024 Bộ 1 21.038.400 16.830.720

17 Camera IP 2MP 2024 Cái 1 22.118.400 17.694.720
18 Switch 48Port 2024 Cái 1 12.528.000 10.022.400
19 Tủ đựng tài liệu 2012 Cái 1 10.000.000 0
20 Tủ đựng tài liệu 2012 Cái 1 10.000.000 0

21 Bộ bàn ghế làm việc Trưởng
ban Bộ 1 10.000.000 7.500.000

TỔNG CỘNG 19.964.442.250 18.612.168.586

Ðang sử dụng Phục vụ cơ quan Phục vụ cơ quan
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